Name: .....................................          15-minute Test - English 10 

Class: ............
001
Chọn một từ cóphần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại:

1. A. guitar                     B. farther                    C. grammar                D. far

2. A. money                   B. monument              C. wonderful               D. mother

3. A. cousin                    B. blouse                    C. mountain                D. mouse

4. A. target                     B. march                     C. arrive                      D. arch

5. A. meat                       B. heat                        C. kick                        D. peas               
Chọn phương án đúng ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau:

6. My mother .................. early every morning.

    A. got up                     B. is getting up             C. gets up                 D. get up 

7. She avoided .................. to me because she thought that I tried to tell a lie to her.

    A. talk                         B. talking                     C. to talk                   D. to talking

8.  ..................... teachers and students are there in your school?

    A. How many              B. How much               C. How far                D. How wide

9. We expect ................... as many good marks at school as possible.

    A. got                          B. getting                      C. to get                    D. gets

10. She promised .................. me.

    A. helped                     B. helps                        C. helping                 D. to help

Name: .....................................          15-minute Test - English 10 

Class: ............
002
Chọn một từ cóphần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại:

1. A.study

B.student

C.studio

D.stupid
2. A.son

B.above

C.wonderful

D.mother

3. A.continue

B.physics

C.split


D.like

4. A.teacher

B.beat


C.breakfast

D.eating

5. A.marvel

B.farther

C.lastly

D.address
Chọn phương án đúng ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau:

6. When I was a child, I usually ....................... fishing with my brother.
     A. go

B. went

C. gone
D. use to go

7. The children agreed ...................... the candy equally.
    A. divide

B. to divide

C. dividing
D. to dividing

8. Do you know ..................... the red hat is?

    A. what

B. who


C. whom
D. whose

9. I enjoy ........................ with my classmates about their future plans.

    A. to talk

B. talking

C. talk

D. talked

10. I can't hear ....................... such tight shoes.

   A. wear

B. wearing

C.to wear
D.worn
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Đề số 001:

1.A      2.B        3.D        4.C         5.D         6.C        7.B      8.D       9.B       10.B
Đề số 002:

1.C      2.B        3.A        4.C         5.C         6.C         7.B      8.A        9.C      10.D
